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Câu 1: (2 điểm ): Hoàn thành phương trình hóa học theo dãy chuyển hóa sau:
Na  
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Câu 2. (1,5 điểm)

      Xác định lượng muối KCl kết tinh lại khi làm lạnh 604g dung dịch muối KCl bão hòa ở 800C xuống 200C. 
 Cho biết độ tan của KCl ở 800C là 51(g) và ở 200C là 34 (g).

Câu 3. (1 điểm) 

   Tổng số hạt proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.  Xác định nguyên tử khối của X, tên gọi của nguyên tố X .
Câu 4 (1,5 ®iÓm): Một hợp chất X gồm 3 nguyên tố C,H,O có thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố lần lượt là 37,5% ; 12,5% ; 50%. 
  Biết d X/H2 = 16. Tìm CTHH của hợp chất X.

Câu 5: (2 điểm ):
 Để khử hoàn toàn 47,2 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng V lít khí hyđrô (ở đktc) sau phản ứng thu được m gam kim loại và 14,4 gam nước. 
1.Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 
2.Tính giá trị của m và V.

Câu 6: (2 điểm ):
Khử hoàn toàn 54,3 gam hỗn hợp CuO và PbO bằng khí hyđro, hơi nước thu được dẫn qua bình đựng P2O5 thấy khối lượng bình tăng lên 9 gam.

1.Viết phương trình hóa học.

2.Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp trên.

  C . 12 , H :1 ,O :16 , Fe: 56  , Cu: 64 , Pb : 207  ,Na: 23  ,Al : 27 , Mg : 24
                                ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM


  Câu 1: (2 điểm ): s Mỗi phương trình hóa học viết đúng  được 0,5 điểmbb
MCâu 2. (1,5 điểm)

Độ tan của KCl  ở  800C = 51(g) 

                604g.dd....................x(g)
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Khối lượng chất tan KCl trong 604 gam dung dịch là: 204 (gam)    ( 0,5 diểm )
Khối lượng nước còn lại là: 604 - 204 = 400 (gam)   ( 0,25 diểm )
Độ tan của KCl  ở  200C = 34 (g)

400(g) H2O  .........................y (g)
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Khối lượng chất tan KCl trong 400 gam dung môi H2O là 136 (gam) ( 0,5 diểm )
Vậy khối lượng KCl kết tinh được khi làm lạnh 604g KCl từ 800C xuống 200C là 204 - 136 = 68 (gam)    ( 0,25 diểm )

Câu 3. (1 điểm)
Gọi số proton trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là: p

        Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là: n

 Có số P = số e  theo bài ra ta có hệ phương trình: 

                     2P + n =40

                      2P – n= 12                      

giải ra ta được: p=13, n=14                                            ( 0,5 diểm )
Nguyên tử khối của nguyên tố X là: 13+14= 27           ( 0,25 diểm )
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 Là nguyên tố nhôm, kí hiệu hoá học là Al                 ( 0,25 diểm )
Câu 4 (1,5 ®iÓm):
Đặt CTTQ của hợp chất X :  CxHyOz              ( 0,25 diểm )
Ta có:  
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            ( 0,5 diểm )
Giải ra x = 1  , y = 4  , z = 1                       ( 0,5 diểm )
CTHH của hợp chất X là :   CH4O             ( 0,25 diểm )
Câu 5: (2 điểm ):
     n H2O  = 14,4:18 = 0,8 (mol)  

    Các PTHH:  FeO   +  H2 →  Fe  +  H2O                   



     Fe2O3 + 3H2→ 2Fe + 3H2O                  



     Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O                 ( 0,5 diểm )

Mol H20  = 14,4 : 18 = 0,8 mol

Gọi mol của mỗi ô xít trong hỗn hợp lần lượt là x,y,z và ( x,y,z >0)

Tổng mol H20  = x+3y +4z = 0,8
    Từ các PTHH suy ra: nH2 = nH2O = 0,8 (mol)    
 → mH2 = 0,8.2 =1,6 (g)                                           ( 0,5 diểm )
          Theo Đ LBTKL ta có: m = 47,2 + 1,6 – 14,4 = 34,4 (g)  ( 0,5 diểm )
 V H2  = 0,8 . 22,4 = 17,92 lít                         ( 0,5 diểm )

Câu 6: (2 điểm ):
PTHH: CuO   +     H2              Cu    +    H2O             (1)

             PbO   +     H2              Pb    +    H2O             (2)          ( 0,5 diểm )
Sau phản ứng chất khí dẫn qua bình đựng P2O5 thấy khối lượng bình tăng  9 gam => m H2O = 9 g  =>  nH2O  = 9 : 18 = 0,5 mol           ( 0,25 diểm )
Gọi số mol CuO và PbO lần lượt là x mol và y mol (x,y > 0)

Ta có PTĐS: 80x + 223y = 54,3 =>  (a)                          ( 0,25 diểm )
Theo PTHH (1) ta có: 
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HOCuO

n= n= x mol


Theo PTHH (2) ta có: 
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HOPbO

n= n= ymol


x  +  y   = 0,5   =>  (b)                        ( 0,25 diểm )
 từ  (a) vào (b) giải ra ta có x = 0,4 ; y = 0,1mol   ( 0,25 diểm )
   m CuO  = 0,4 x 80 = 32 g   =>  
 % m CuO  = (32  x 100% ) : 54,3= 58,9%( 0,25 diểm )
Vậy % theo khối lượng của CuO  là 58,9%;  % mPbO là  41,1%( 0,25 diểm )
    V
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